	           UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 7 ĐỢT 3

	
	Họ và tên HS: .....................................................
	Lớp 7/...

	Nhận xét của thầy cô:..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................


I. Trắc nghiệm:
Câu 1.  Từ ghép có mấy loại?
A. Một loại                      B. Hai loại                 C. Ba loại                    D. Bốn loại
Câu 2.   Từ ghép chính phụ là từ như thế nào?
A. Từ có hai tiếng có nghĩa.      
B. Từ có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp.       
C. Từ được tạo ra từ một tiếng có nghĩa.                   
D. Từ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung cho tiếng chính, tiếng chính đứng trước.
Câu 3. Trong những từ sau đây, từ nào không phải là từ ghép?
A. Học hành                     B. Đi đứng                  C. Gần gũi                  D. Râu ria
Câu 4. Nghĩa của từ ghép đẳng lập như thế nào so với nghĩa của từng tiếng tạo ra nó?
A. Rộng hơn                   B. Hẹp hơn                   C. Khái quát hơn       D. Cụ thể hơn
Câu 5. Các từ  cặp sách, khai trường, đứa trẻ  là từ ghép chính phụ, đúng hay sai?
      A. Đúng                           B. Sai
Câu 6.  Các từ  tóc tai, mặt mũi, đầu đuôi  là từ ghép đẳng lập, đúng hay sai?
	A. Đúng                            B. Sai
Câu 7. Các từ  bút thước, ham thích, mưa gió  thuộc loại từ ghép nào?  
A. Từ ghép chính phụ                               B.Từ ghép đẳng lập
Câu 8. Câu văn “Tôi nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em trèo lên xe.” có mấy từ ghép, gạch chân dưới từ đó ?
A. Một từ                        B. Hai từ                 C. Ba từ                    D. Bốn từ
Câu 9. Tìm những từ Hán Việt có các yếu tố sau:
	A. quốc.....................................
	D. bại:……………………………

	B. sơn:……………..................
	E. hà:……………………………

	C. cư:………………………........       
	G. bình :……………………………


Câu 10. Chữ “tử” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “con”?
A. Thiên tử               B. Phụ tử              C. Bất tử                   D. Hoàng tử 
Câu 11. Nối từ Hán Việt ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B:
	A
	B
	Nối

	1. Tứ xứ
	a. giấu kín, chứa đựng ở bên trong, không lộ ra
	1. 

	2. Thảo mộc
	b. Cây to sống đã lâu năm
	2. 

	3. Tiềm tàng
	c. Các loài thực vật nói chung
	3. 

	4. tông chi
	d. Bốn phương, mọi nơi
	4. 

	5. tiều phu
	e. Họ  hàng nói chung
	5. 

	6 Cổ thụ
	g. Người đốn cũi
	6.


Câu 12.  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu “ Làm xong công việc, nó thở phào… …..     như trút được gánh nặng”
A. nhẹ nhàng                B. nhẹ nhõm                 C. nhẹ tênh             D. nhè nhẹ 
Câu 13.  Gạch chân dưới các thành ngữ có trong các câu thơ sau.
A. Dập dìu tài tử giai nhân   - Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
B. Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu - Khấu đầu dưới trướng lựa điều kêu ca.
C. Một hai nghiêng nước nghiêng thành - Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai.
D. Chị dù thịt nát xương mòn  - Ngậm cười chín suối vẫn còn thơm lây. 
E. Mặt sao dày gió dạn sương - Thân sao bướm chán ong chường bấy thân.
G. Cho dù sông cạn đá mòn - Còn non còn nước vẫn còn thề xưa.
Câu 14. Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau:
A. Cần cù……………………                      B. Vinh quang ………………..
C. Tươi đẹp :…………………                     D. Lớn lao :……………………
Câu 15. Tìm từ trái nghĩa với các từ sau:
A. Cần cù :…………………                       B. Vinh quang :………………
C. Tươi đẹp:………………………………  C. Lớn lao:……………………
Câu 16. Chữ “cổ” trong từ nào sau đây đồng âm với chữ cổ trong các câu còn lại?
A. Cổ tích                B. Cổ tay                C. Cổ thụ                   D. Cổ kính 
II. Tự luận:
Câu 1. Trong bài thơ “ Sông núi nước Nam”,  tác giả khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên những phương diện nào? Lời tuyên ngôn ấy có sức thuyết phục không? Thông qua lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ, bài thơ còn thể hiện cảm xúc của tác giả. Đó là cảm xúc gì? 
Câu 2.  Xác định câu rút gọn trong các đoạn văn sau:
a. Khi lối mòn chỉ còn là một vệt sáng nhờ nhờ, cũng là lúc bước chân Ráp đặt ngay vào con suối. Làm sao vượt suối khi lũ đang xuống dữ đây ?
………………………………………………………………………………………
b. Thủy lặng lẽ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời như tìm kiếm bóng dáng mẹ. Rồi cả chị Hương.
…………………………………………………………………………………………
c. Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Không? Thế hôm nay là ngày gì vậy? 8/3. Ôi! Thế mà tớ quên mất. Ngày lễ. Ngày của mẹ.
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả mùa xuân trong đó có sử dụng câu rút gọn. Gạch chân dưới các câu ấy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. Trắc nghiệm: (Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng)   
Câu 1. Trái với tương trợ là sự:
A. Xung khắc                    B. Ích kỷ           C. Xung đột            D. Tự kỷ
Câu 2. Câu tục ngữ  “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói lên đức tính nào sau đây?
1. Trung thực                   B. Giản dị          C. Tự trọng            D. Khoan dung
Câu 3. Câu nào sau đây thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo?
1. Không thầy đố mày làm nên;
1. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy;
1. Ân trả nghĩa đền;
1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây;
Câu 4. Hành vi nào sau đây thể hiện tôn sư trọng đạo?
1. Cười đùa trong giờ học;
1. Cố ý phát biểu sai để trêu cô giáo về thực tập;
1. Lo lắng khi thầy giáo ốm;
1. Gặp thầy cô giáo không dạy lớp mình thì không chào;
Câu 5. Hà mừng rỡ khi hay tin được nghỉ một tiết Lịch sử vì cô giáo bị ốm. Hành vi trên là thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo. Nhận xét đó là:
    A.  Sai                                                                   B. Đúng
Câu 6. Biểu hiện của tự tin là:
A. Tự chịu trách nhiệm                              B. Tự cao, tự đại                         
B. Dám nghĩ dám làm                    	         D. Thích gì làm nấy
Câu 7. Hành vi nào sau đây thể hiện thiếu đoàn kết?
  A. Chép bài giúp bạn khi bạn bị ốm           B. Đôi bạn cùng tiến                                    
 C. Ganh tị, sợ bạn hơn mình                        D. Ủng hộ bạn nghèo
Câu 8. Câu tục ngữ sau đây nói lên đức tính nào?
“ Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
A. Khoan dung          B. Tự tin            C. Đoàn kết               D. Giản dị
Câu 9. Gia đình văn hóa phải đạt mấy tiêu chuẩn cơ bản?
1. 1 tiêu chuẩn         B. 2 tiêu chuẩn        C. 3 tiêu chuẩn       D. 4 tiêu chuẩn
Câu 10. Mọi công việc trong gia đình phải phân công cụ thể, nhưng mỗi người cũng cần có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, điều đó là:
A. Đúng                                         B. Sai
Câu 11. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
1. Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình;
1. Người tự tin không dựa dẫm,lệ thuộc vào người khác;
1. Người tự tin không cần hợp tác với ai;
1. Người tự tin dám tự quyết định và hành động;
Câu 12. Hành vi nào sau đây thể hiện tính tự tin?
A. Khi được cô giáo chọn làm lớp trưởng, Nam từ chối vì sợ làm không được;
B. Lan có giọng hát hay nhưng bạn rất ngại khi được mời lên hát trước tập thể;
C. Trong giờ học Hùng rất hăng hái phát biểu ý kiến;
D. Quang rất ít khi phát biểu ý kiến trong giờ học;
Câu 13. Cách hiểu đúng nhất về Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. Những giá trị về vật chất và tinh thần;
B. Những giá trị tồn tại lâu dài;
C. Những giá trị về vật chất và tinh thần được truyền từ đời này sang đời khác;
D. Những giá trị tinh thần;
Câu 14. Đâu là biểu hiện của kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Ông nội và bố của Nam đều là bác sĩ đông y, Nam cũng có ước mơ sau này học ngành y;
B. Nhà Tuấn có cửa hàng kinh doanh ở phố hàng Bạc từ mấy đời nay, nhưng giờ Tuấn mong ước trở thành cầu thủ bóng đá;
C. Trong họ có duy nhất gia đình Tùng không theo đạo;
D. Bố Hùng không thích vào bếp giúp mẹ và Hùng cho rằng mình cần kế thừa truyền thống như bố;
Câu 15. Để rèn cho mình tính tự tin em cần?
A. Chủ động và tự giác trong học tập và tham gia hoạt động tập thể;
B. Việc khó cứ để tham khảo ý kiến rồi từ từ hãy làm;
C. Khi mọi người góp ý cần phải nghe và làm theo;
D. Luôn coi mọi người không bằng mình;
II. Tự luận 
Câu 1: Nêu ý nghĩa của gia đình văn hóa? Bản thân em phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
Câu 2: Vì sao con cái hư hỏng là nỗi bất hạnh lớn của gia đình?
Câu 3: Theo em, có phải gia đình giàu có thì lúc nào cũng hạnh phúc không?














	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TR. THCS LÝ TỰ TRỌNG
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	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 7/...... 

	Nhận xét của thầy cô: ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................


I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Dùng mảnh vải khô để cọ xát thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?
A. Một ống bằng gỗ.                                                 B. Một ống bằng thép.
C. Một ống bằng giấy.                                              D. Một ống bằng nhựa.
Câu 2. Câu khẳng định nào dưới đây là đúng ?
A. Thanh nam châm luôn nhiễm điện do nó hút được các vụn sắt.
B. Thanh sắt luôn bị nhiễm điện vì nó hút được mảnh nam châm
C. Khi bị cọ xát, thanh thủy tinh bị nhiễm điện vì khi đó nó hút được các vụn giấy.
D. Mặt đất luôn bị nhiễm điện vì nó hút mọi vật gần nó.
Câu 3. Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?
A. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin
B. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm.
C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa.
D. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô.
Câu 4. Các chất ở trạng thái nào dưới đây có khả năng nhiễm điện?
A. Chỉ trạng thái rắn.                                                 B. Chỉ trạng thái lỏng.
C. Chỉ trạng thái khí.                                                 D. Cả ba trạng thái trên.
Câu 5. Vật sẽ nhiễm điện trong trường hợp nào?
A. Cọ xát hai thanh thủy tinh với nhau.                    B. Cọ xát hai thanh nhựa với nhau.
C. Cọ xát thanh thủy tinh với mảnh lụa.                   D. Cọ xát hai mảnh lụa với nhau.
Câu 6.Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát thường xảy ra ở nhiệt độ nào?
A. Nhiệt độ cao.                                                        B. Nhiệt độ trung bình.
C. Nhiệt độ thấp.                                                       D. Bất kì nhiệt độ nào.
Câu 7. Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Nguyên nhân:
A. Bộ phận điện của xe bị hư hỏng.
B. Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.
C. Do một số vật dụng bằng  điện gần đó đang hoạt động.
D. Do ngoài trời sắp có giông.
Câu 8. Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:
A. Cánh quạt cọ xát với không khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi.
B. Cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi.
C. Một số chất nhờn trong không khí đọng lại ở cánh quạt và hút nhiều bụi.
D. Bụi có chất keo nên bám vào quạt.
Câu 9. Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một thanh lên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhất thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?
A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau.                  B. Hai thanh nhựa này không hút và không đẩy.
C. Hai thanh nhựa này hút nhau.    D. Hai thanh nhựa này lúc đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau.
Câu 10. Có bốn vật a, b, c, d  đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Vật a và c có điện tích trái dấu.                            B. Vật b và d có điện tích cùng dấu.
C. Vật a và c có điện tích cùng dấu                           D. Vật a và d có điện tích trái dấu.
Câu 11. Một vật trung hòa về điện , sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?
A. Vật đó mất bớt điện tích dương.                            B. Vật đó nhận thêm êlectrôn.
C. Vật đó mất bớt êlectrôn.                                        D. Vật đó nhận thêm điện tích dương.
Câu 12. Nếu một vật nhiễm điện dương thì vật đó có khả năng nào dưới đây?
A. Hút cực Nam của kim nam châm.                        B. Đẩy thanh thủy tinh đã được cọ xát vào lụa.
C. Hút cực Bắc của kim nam châm.           D. Đẩy thanh nhựa sẫm màu đã được cọ xát vào vải khô.
Câu 13. Chọn câu trả lời đúng
A. Khi các vật nhiễm điện đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau.
B. Khi các vật nhiễm điện đặt gần nhau thì chúng hút nhau.
C. Khi các vật nhiễm điện đặt gần nhau thì chúng tác dụng lực lên nhau.
D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 14. Sau khi thanh thủy tinh cọ xát với lụa thì:
A. Thủy tinh mang điện dương, lụa mang điện âm.
B. Thủy tinh mang điện âm, lụa mang điện âm.
C. Thủy tinh mang điện dương, lụa mang điện dương.
D. Thủy tinh mang điện âm, lụa mang điện dương.
Câu 15. Sau khi dùng thước nhựa cọ xát với miếng vải khô: 
A. Thước nhựa sẽ mang điện dương
B. Thước nhựa sẽ không mang điện.
C. Thước nhựa sẽ mang điện âm, còn miếng vải khô không mang điện.
D. Miếng vải khô mang điện dương còn thước nhựa mang điện âm.
II. Tự luận :
1. Vào những ngày thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao?
2. Biết rằng lúc đầu cả tóc và lươc nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả tóc và lược đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
Hỏi tóc bị nhiễm điện gì? Khi đó các các êlectrôn dịch chuyển như thế nào?
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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất:
Câu 1. Có mấy cách xử lý hạt giống?
         A. 1 cách		B. 2 cách		       C. 3 cách	     D. 4 cách
Câu 2. Phân bón không có tác dụng nào sau đây?
	A. Diệt trừ cỏ dại
C. Tăng chất lượng nông sản
	B. Tăng năng suất cây trồng
D. Tăng độ phì nhiêu của đất


Câu 3. Để xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào yếu tố nào?
        A. Thời tiết		B. Phân bón	          C. Khí hậu	       D. Số cây trồng
Câu 4. Loại phân nào sau đây được dùng để bón  thúc:
        A. Phân lân               B. Phân chuồng     C. Phân Xanh             D. Phân đạm
Câu 5. Đất có độ PH > 7.5  là  loại đất:
         A. Đất chua               B. Đất kiềm          C. Đất trung tính        D. Đất mặn
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Câu 6. Côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn phá hoại mạnh nhất vào giai đoạn?
	[bookmark: _Hlk384324486]        A. Sâu non            B. Nhộng                   C.Trứng       
	D. Sâu trưởng thành


Câu 7. Quy trình làm đất trồng rau:
	A. Cày đất ->Đập đất ->Lên luống
C. Đập đất ->Cày đất ->Lên luống 
	B. Lên luống ->Cày đất ->Đập đất
D. Lên luống ->Đập đất ->Cày đất


Câu 8. Xử lí hạt giống có tác dụng?
	A. Xử lí bằng nhiệt độ
C. Ngâm hạt trong nước ấm
	B. Xử lí bằng hóa chất
D. Kích thích hạt nảy mầm nhanh


Câu 9. Cây khoai lang, mía, sắn thường được trồng bằng phương pháp nào?
	A. Dâm cành
C. Trồng bằng củ
	B. Trồng bằng hạt
D. Bằng cây con


Câu 10. Tiêu chí nào sau đây không thuộc các tiêu chí của giống cây trồng tốt?
	A. Giống to
C. Chống chịu được sâu bệnh
	B. Có chất lượng tốt 
D. Có năng suất cao và ổn định


Câu 11. Phương pháp chiết cành, ghép cành (ghép mắt) thường áp dụng cho loại cây nào?
	A. Cây dây leo: mướp, bầu bí…
C. Cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn…
	B. Cây ăn quả, cây cảnh…
D. Cây rau: rau cải, rau muống…


Câu 12. Kiểm tra hạt giống trước khi đem gieo, tiêu chí nào sau đây là không cần thiết?
	A. Tỉ lệ nảy mầm cao
C. Kích thước hạt to 
	B. Sức nảy mầm mạnh
D. Không có sâu bệnh


Câu 13. Loại phân nào sau đây được dùng để bón lót :
        A. Lân              			          B. Kali, đạm            
        C. Phân chuồng                                      D. Lân và Phân chuồng  
Câu 14. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần:
        A. Đất cát, đất thịt, đất sét.                                B. Đất thịt, đất sét, đất cát
        C. Đất sét, đất cát, đất thịt                                 D. Đất sét, đất thịt, đất cát.
Câu 15. Căn cứ vào thời kì  bón phân người ta chia ra:
       A. Bón lót, bót thúc                                           B. Bón lót, bón theo hàng
       B. Bón theo hàng, theo hốc                               D. Bón vãi, bón thúc
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Các tiêu chí để đánh giá một giống tốt là gì?
Câu 2. Côn trùng là gì? Kể tên 3 chủng loại côn trùng có lợi (tiêu diệt sâu hại) và 3 chủng loại có hại (phá hoại mùa màng)? 
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Revision- English 7
I , Underline the best answer to complete the sentences:
1. A person who helps other people willingly and without payment is called a/an  (mentor / volunteer / painter ).
1. I never watch horror films and my sister doesn’t ( too / neither / either ).
1. Last month , we participated in ( making / gathering / raising ) money for the poor. 
1. My sister and I ( visited / visit / have visited ) this city already .
1. There ( isn’t any / isn’t some / aren’t any ) milk in this carton .
1. He has a cold ( and / or / because ) he didn’t wear warm clothes .
1. We ( find / think / say ) learning English interesting .
1. The lemonade isn’t sweet . I’ll add some more ( pepper / salt / sugar ).
1. We have asked people to donate books and clothes (with / by / to ) the children.
1. You can see many interesting ( paints / colours / portraits ) in that art gallery. 
1. My sister is as beautiful ( from / as / like ) my mother. 
1. Viet Nam has some kinds of traditional ( opera / instrument / music ) such as Cai Luong or Cheo. 
1. Mai wants to lose weight , ( or / but / so ) she began jogging last Saturday. 
1. Last summer Hoa ( participated / has participated / participating ) in three volunteer activities. 
1. To ( perform / play / sing ) successfully , they have to practise the play again and again .
II, Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence , using the words given or do as directed 
1. She last visited Bach Ma National Park in 2015.
· She hasn’t ________________________________________________
1. Charles Dickens’novels  attract a lot of children. 
· A lot of children ________________________________________
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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng
Câu 1:  Để sửa dữ liệu trong ô tính mà không cần phải xóa hết, em thực hiện thao tác nào sau đây?
A/ Nháy đúp chuột vào ô tính.			B/Nháy chọn ô tính, nhấn Enter.
C/ Nháy chọn ô tính, nhấn Backspace.		D/ Nháy chọn ô tính, nhấn Delete.
Câu 2: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng ?
	A/ =suM(A1,A2,5)	    				B/ =SUm(A1,A2,5)    
C/ =SUM  (A1,A2,5) 				D/ =Sum(A1,A2,5)
Câu 3: Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng gọi là
	A/ bảng tính.	B/ vùng tính.	C/ trang tính.		D/ ô tính.
Câu 4: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng ?
	A/ =(C2+D4).B2	B/ =(C2+D4)xB2	C/ =(D4+C2).B2		D/ =(D4+C2)*B2 
Câu 5: Công thức nào sau đây khi nhập vào bảng tính Excel sẽ cho ra kết quả?
A/ =(18+3):7+(4-2)^2*5			B/ =(18+3)/7+(4-2)^2*5
C/ =(18+3)/7+(4-2)^2x5			D/ =(18+3)/7+(4-2)2*5
Câu 6: Cần tính trung bình cộng giá trị của các ô A1, B1 và C1. Công thức hoặc hàm nào sau đây là sai ?
A/ =Sum(A1,B1,C1)/3			B/ =AVERAGE(A1,B1,C1)/3
C/ =(A1+B1+C1)/3			D/ =AVERAGE(A1,B1,C1)
Câu 7 : Giả sử có bảng dữ liệu sau và trong ô D1 có công thức =A1+B1+C1 , nếu sao chép công thức ô D1 vào ô D2  thì kết quả trong ô D2 là bao nhiêu?
A/ 20			B/ 27			C/ 24			D/ 30 
[image: ]






II/ PHẦN TỰ LUẬN:  
Cha của bạn Nam có thuê một nhân viên để chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình và tiền công trả cho nhân viên được tính theo giờ, mỗi giờ là 50000 đồng. Bạn Nam muốn tạo một bảng tính để thực hiện việc tính tiền công mà người làm được nhận sau thời gian làm việc:
[image: ]







a) Bạn Nam nói: Tại ô B6 có thể gõ vào một trong hai công thức như sau đều tính được kết quả đúng. 
Công thức 1:    =50000*6
Công thức 2:    =B3*B4
Theo em, bạn Nam nói đúng hay sai?
b) Nếu đơn giá hoặc số giờ làm có thay đổi thì trong hai công thức trên, công thức nào vẫn tính đúng kết quả? Vì sao?
------------------HẾT----------------
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1. Trắc nghiệm: Hãy chọn đáp áp đúng nhất  cho mỗi câu sau
Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = 1- 4x. Khi đó:
A.f(-1) = -5	B.f(0,5)= 1	C.f(-2) =  9               D.f(0) = 0
Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -2x:
A.(5; 10)	B.(5; -10)	C.(10; 5)                    D.(10; -5)

Câu 3: Biết N( -1; -2) thuộc đồ thị hàm số   . Giá trị của a là:


A.	                                B. 	C.1	D.2 
Câu 4: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Khi x= 6 thì y= 2. Mối quan hệ giữa x và y là:
1. y= x	B. y= 6x	C. x= 3y                    D.y= 3x



Câu 5: Trong các điểm sau: M(0; -1); N(); P(); Q(), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 1 ?
A.Điểm M	B. Điểm N	C. Điểm P                D. Điểm Q

Câu 6: Đồ thị hàm số đi qua hai điểm O( 0; 0) và A( 1; ) thì hàm số đó là:


A.y= -2x			B. y= x			C. y= x                D. y= 2x
Câu 7:Biết điểm A có tung độ bằng 4 và thuộc đồ thị hàm số y = -2x. Vậy tọa độ điểm A là:
A.(-2; 4)			B.(4; 2)			C.(2; 4)		D. (2; -4)
Câu 8:   CDE và  HIK có  CD = HI ; DE = IK thì  CDE =   HIK  khi :

A. CE =  HK                   	B. 		        C. Cả A và B	          D. A hoặc B
Câu 9: Cho hình vẽ : 
	[image: ]
	Số cặp tam giác bằng nhau trên hình là
	A. 4
	B. 3
	C. 2
	D. 1







Câu 10: Cho  ABC cân tại A, có . Số đo  là:
1. 



			B. 				C. 			D. 
Câu 11: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có ba cạnh sau đây:
	A.3cm, 4cm, 5cm
	B.3cm, 4cm, 6cm
	C.6cm, 8cm, 9cm
	D.6cm, 10cm, 15cm





Câu 12:  Cho  ABC có , , tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Số đo của  là:
1. 



			B. 				C. 			D. 
Câu 13: Cho hình vẽ.  Khẳng định nào đúng nhất:
[image: ]1.  ABE =  ECA               
1.  ABE =  AEC               
1.  ABE =  ACE               
1. Hai tam giác không bằng nhau

Câu 14: Trong một tam giác vuông, tổng số đo hai góc nhọn bằng:    
1. 



 			B. 			C. 			D. 
Câu 15: Phát biểu nào là đúng:
1. Tam giác đều là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
1. Tam giác có ba góc bằng nhau là tam giác  vuông cân.
1. Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác cân.
1. 
Tam giác có một góc bằng  là tam giác đều.
1. Tự luận:
Bài 1: Hưởng ứng ngày “Nước Thế Giới” được tổ chức ngày 22 tháng 3 hằng năm kêu gọi mọi người không sử dụng nước một cách lãng phí cũng như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt. Lượng nước tiêu thụ (tính bằng m3)trong một tháng của 20 hộ gia đình được ghi lại trong bảng sau:
	8
	10
	7
	5
	4
	6
	8
	10
	8
	8

	8
	5
	6
	8
	5
	5
	9
	8
	9
	10


Hãy cho biết:
1. Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?
1. Số các giá trị của dấu hiệu đó
1. Lập bảng tần số thống kê lượng nước tiêu thụ của 20 hộ gia đình và nêu nhận xét.
Bài 2: Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN= 9cm, MK= 12cm.
1. Tính NK.
1. Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN= MI. Chứng minh  KNI cân.
1. 

Từ M vẽ MA NK tại A, MB  IK tại B. Chứng minh MAK= MBK
1. Chứng minh AB // NI.
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A. Phần trắc nghiệm: 
Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu ý em cho là đúng nhất:
Câu 1: Bùng nổ dân số xảy ra khi
A. Do quá trình di dân xảy ra.                C Do chất lượng cuộc sống được nâng cao.
B. Do tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.              D.Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trung bình năm trên 2.1%.
Câu 2: Hoang mạc lớn nhất thế giới nằm ở
A Trung Á.                                              C. Nam Mĩ
B. Bắc Phi.                                              D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 3: Những nơi có tốc độ hoang mạc hóa nhanh nhất là
A. Ở đới lạnh.
B. Ở các hoang mạc ôn đới khô khan.
C. Ở rìa các hoang mạc đới nóng có mùa khô kéo dài.
D. Bên trong các hoang mạc đới nóng có nhiệt độ cao quanh năm.
Câu 4: Khi khoan sâu vào lòng đất trong các hoang mạc, người ta phát hiện ra loại khoáng sản nào?
A. Dầu khí.                                             C. Thạch anh.
B. Than.                                                  D. Sắt.
Câu 5: Tính chất đặc trưng của khí hậu hoang mạc là
A. Mưa theo mùa.                                   C. Rất khô hạn.
B. Rất giá lạnh.                                       D. Nắng nóng quanh năm.
Câu 6: Giới hạn của đới lạnh từ
A. Vòng cực đến cực.                             C. Chí tuyến đến vòng cực.
B. Xích đạo đến chí tuyến.                      D. 500B đến 500N.
Câu 7: Tập tính nào không phải là sự thích nghi của động vật ở đới lạnh?
A. Ngủ đông.                                           C. Ra sức ra ngoài để kiếm ăn.
B. Di cư để tránh rét.                               D. Sống thành bầy đàn để tránh rét.
Câu 8: Sự phân tầng của thực vật theo độ cao ở vùng núi là do ảnh hưởng của sự thay đổi
A. Đất đai theo độ cao.                            C. Nhiệt độ và độ ẩm theo độ cao.
B. Khí áp theo độ cao.                             D. Lượng mưa theo độ cao.
Câu 9: Trên thế giới có bao nhiêu lục địa và bao nhiêu châu lục?
A. 5 lục địa, 6 châu lục.                           C. 6 lục địa, 7 châu lục.
B. 6 lục địa, 6 châu lục.                           D. 7 lục địa, 7 châu lục.
Câu 10: Mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ mát, mưa quanh năm là đặc điểm của môi trường
A. Cận nhiệt đới gió mùa.                        C. Ôn đới lục địa.
B. Địa Trung Hải.                                         D. Ôn đới hải dương.
Câu 11: Kiểu môi trường có đặc điểm khí hậu "Nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm" là môi trường
A. Nhiệt đới gió mùa.                                   C. Xích đạo ẩm.
B. Nhiệt đới.                                                 D. Hoang mạc.
Câu 12: Nam Á và Đông Nam Á là hai khu vực thuộc kiểu môi trường nào của đới nóng?
A. Nhiệt đới.                                                  C. Hoang mạc.
B. Xích đạo ẩm.                                             D. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 13: Việt Nam thuộc kiểu môi trường tự nhiên nào?
A.Môi trường nhiệt đới.                             C.Môi trường nhiệt đới gió mùa
B. Môi trường xích đạo ẩm.                       D. Môi trường hoang mạc
Câu 14:  Hoạt động kinh tế cổ truyền của con người ở hoang mạc chủ yếu là chăn nuôi du mục vì:
A. Có diện tích rộng.                                     C. Đất bị chiếm làm khu khai thác mỏ.
B. Thiếu nước cho trồng trọt                      D. Địa hình hiểm trở.
Câu 15  Kênh Xuy-ê có vai trò rất quan trọng đối với giao thông đường biển trên thế giới, nối liền:
A. Địa Trung Hải với Đại Tây Dương.       C. Địa Trung Hải với Biển Đỏ
B. Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.                   D. Địa Trung Hải với Biển Đen.
B. Phần tự luận 
Câu 1 : Em hãy trình bày hiện trạng, nguyên nhân và hậu quả của vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?
Câu 2 : Nguyên nhân nào làm cho các hoang mạc ngày càng bị mở rộng? Nêu biện pháp nhằm hạn chế sự mở rộng của các hoang mạc
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Bài tập thực hành 
Đề tài:  An toàn giao thông          
- Hãy vẽ một bức tranh với đề tài: An toàn giao thông xung quanh em.
- Chất liệu: Giấy A3, màu nước, màu dầu, chì …
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I. TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn và ghi đáp án đúng cho mỗi câu hỏi vào bảng sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Đại diện nào của ngành Động vật nguyên sinh trong quá trình dinh dưỡng xuất hiện enzim tiêu hóa?
	A. Trùng kiết lị.       
	B. Trùng giày.         
	C. Trùng roi.      
	D. Trùng biến hình.


Câu 2: Trùng roi xanh hô hấp bằng cách nào?
	A. Qua không bào co bóp và qua màng tế bào.

	B. Nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào.

	C. Qua không bào tiêu hóa.

	D. Qua không bào co bóp.


Câu 3: Chân giả của trùng biến hình được tạo thành nhờ
	A. không bào co bóp.               
	B. không bào tiêu hóa.

	C. nhân.                                    
	D. chất nguyên sinh.


Câu 4: Trùng sốt rét có đặc điểm:
	A. di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.

	B. di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.

	C. di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.

	D. không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân nhiều.


Câu 5:  Bào xác trùng kiết lị sẽ chết khi gặp nhiệt độ cao (48-600C). Vậy có thể phòng bệnh bằng cách nào?
	A. Ăn chín uống sôi.                                            
	B. Rửa tay sau khi ăn.

	C. Ăn thức ăn ôi thiu.                                           
	D. Tiêu diệt ruồi nhặng.


Câu 6: Tế bào gai của thủy tức có chức năng chủ yếu là
	A. tiêu hóa .             
	B. cảm ứng.            
	C. bắt mồi.               
	D.  sinh sản.


Câu 7: Hóa thạch loài ruột khoang nào sau đây là vật chỉ thị địa tầng, địa chất?
	A. Sứa .            
	B. Thủy tức.      
	C. San hô.              
	D. Hải quỳ.


Câu 8: Đai nhận trứng chứa tinh dịch thắt lại 2 đầu tuột ra khỏi cơ thể giun gọi là?
	A. Ấu trùng.                
	B. Nhộng.                   
	C.  Giun non.            
	D. Kén.   


Câu 9: Giun móc câu xâm nhập vào cơ thể qua
	A.đường tiêu hóa.         
	B. đường hô hấp.       
	C. đường máu.     
	D. da bàn chân.


Câu 10: Trai sông phát tán bằng cách nào?
	A. Ấu trùng theo dòng nước.

	B. Ấu trùng bám trên mình ốc.

	C. Ấu trùng bám vào da cá di chuyển đến vùng khác.       

	D. Ấu trùng bám trên tôm.


Câu 11: Hoạt động di chuyển của trai sông là gì?
	A. Lối sống của trai thích hoạt động.

	B. Trai sông ít hoạt động.

	C. Khi di chuyển trai bò lê.

	D. Phần đầu của trai phát triển.


Câu 12: Trong những động vật sau con nào thuộc lớp giáp xác? 
	A. Cua biển, nhện.
	B. Tôm sông, tôm sú.

	C. Cáy, mọt ẩm.
	D. Rận nước, sun.


Câu 13: Phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ ? 
	A. Đôi kìm có tuyến độc.
	B. Đôi chân xúc giác.

	C. Bốn đôi chân bò.
	D. Núm tuyến tơ.


Câu 14: Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó? 
	A. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây.

	B. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu.

	C. Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.

	D. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây. Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.


Câu 15: Trong số các nhóm ĐV dưới đây, nhóm ĐV nào thuộc ngành chân khớp? 
	A. Chấu chấu, cá chép, nhện.
	B. Tôm sông, ốc sên, châu chấu.

	C. Tôm sông, nhện, châu chấu. 	
	D. Chấu chấu, ốc sên, nhện.


II. TỰ LUẬN
Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó hiệu quả? Nuôi trai lấy ngọc bằng cách nào?
Câu 2: Vì sao tôm phải lột xác nhiều lần trong đời sống cá thể? Nêu vai trò của lớp Giáp xác trong thực tiễn?
………… HẾT………..
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I: PHẦN TRẮC NGHIỆM. 
Hãy chọn đáp án em cho là đúng nhất
Câu 1:  Thời Lý, vào mùa Xuân các vua nhà Lý thường về các địa phương làm lễ 
           A. Tịch điền                B.  Tịch thu              C. Tịch sản             D. Biệt tích
Câu 2 : Đồ gốm là sản phẩm của ngành nào ?
       A. Nông nghiệp              B. Thủ công nghiệp  C. Thương nghiệp  D. Du lịch
Câu 3: Các công trình : Tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền có từ thời :
       A. Ngô                           B. Đinh                      C. Tiền Lê               D. Lý
Câu 4 :  Thời Lý tôn giáo nào phát  triển nhất ?
       A. Thiên chúa giáo         B. Phật giáo              C. Nho giáo             D. Đạo giáo
Câu 5 : “ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói nổi tiếng của ai ?
     A. Trần Quốc Tuấn        B. Trần Thủ Độ         C. Trần Nhật Duật    D.TrầnQuangKhải
Câu 6 : Trận Bạch Đằng diễn ra vào thời gian nào ?
     A. 1-1258                        B. 12-1287                C. 6-1285                  D. 4-1288
Câu 7 : Ai là người được cử  làm chỉ huy thủy binh chặn đánh đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ ?
    A. Trần Quốc Toản    B. Trần Khánh Dư      C. Trần Quang Khải         D. Trần Thủ Độ
Câu 8 : Thời Trần, cơ quan chuyên viết sử có tên là :
   A. Ngự sử đài             B. Tôn nhân phủ          C. Quốc sử viện                D. Thái y viện
Câu 9 : “ Binh thư yếu lược” là tác phẩm viết về lĩnh vực nào ?
  A. Quân sự                  B. Y học                  C. Khoa học                   D. Nghệ thuật
Câu 10 : Để hạn chế nạn tập trung ruộng đất của địa chủ, Hồ Quý Ly đã ban hành chính sách :
A. Hạn nô                     B. Hạn điền               C. Hạn hán                    D. Hoàn tục
Câu 11 : Người đề nghị Lê Lợi chuyển địa bàn hoạt động vào Nghệ An là ai ?
A. Lê Lai                     B. Nguyễn Trãi            C. Lê Ngân                   D. Nguyễn Chích
Câu 12 : Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Tân Bình – Thuận Hóa vào năm nào ?
A. 1425                        B. 1418                       C. 1426                        D. 1427
Câu 13 : Viên tướng giặc đem 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan tháng 10- 1426 là …
A. Liễu Thăng             B. Mộc Thạnh             C. Vương Thông           D. Lương Minh
Câu 14 : Thời vua Lê Thánh Tông ban hành bộ luật có tên là gì ?
A.  Hồng Đức             B. Hình Thư                C. Hình                         D. Gia Long
Câu 15 : Chức quan chuyên coi sóc việc đắp đê có tên là gì ? 
A. Khuyến nông sứ    B. Đồn điền sứ             C. Hà đê sứ                   D. Doanh điền sứ 	



[bookmark: _GoBack]II. Tự luận : 
Câu 1.  Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên .
Câu 2.  Hãy trình bày nôi dung cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.
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